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Tổng hợp kiến thức: Các tháng trong năm

(Months of the Year) và Sinh nhật

Chào các em học sinh lớp 4! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ

đề rất thú vị và gần gũi, đó là tên gọi 12 tháng trong năm bằng tiếng Anh và

cách để hỏi và trả lời về ngày sinh nhật của mình nhé!

1. Từ vựng: 12 tháng trong năm (The 12 Months of the

Year)

Trong tiếng Anh, tên của các tháng luôn được viết hoa chữ cái đầu tiên. Các em

hãy học thuộc tên, cách đọc và cả dạng viết tắt của chúng nhé.
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Tháng Tên tiếng Anh Phiên âm (Cách đọc) Viết tắt

Tháng 1 January /ˈdʒænjuəri/ Jan.

Tháng 2 February /ˈfebruəri/ Feb.

Tháng 3 March /mɑːtʃ/ Mar.

Tháng 4 April /ˈeɪprəl/ Apr.

Tháng 5 May /meɪ/ May

Tháng 6 June /dʒuːn/ Jun.

Tháng 7 July /dʒuˈlaɪ/ Jul.

Tháng 8 August /ɔːˈɡʌst/ Aug.

Tháng 9 September /sepˈtembə(r)/ Sep.

Tháng 10 October /ɒkˈtəʊbə(r)/ Oct.

Tháng 11 November /nəʊˈvembə(r)/ Nov.

Tháng 12 December /dɪˈsembə(r)/ Dec.

2. Mẫu câu hỏi và trả lời về sinh nhật (Asking and

Answering about Birthdays)

Sau khi đã biết tên các tháng, chúng ta sẽ học cách hỏi và trả lời về sinh nhật

nhé. Đây là mẫu câu rất thông dụng trong giao tiếp hàng ngày.
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a. Cách hỏi về sinh nhật

Công thức: When is your birthday?

Giải thích: Đây là câu hỏi dùng để hỏi sinh nhật của người mà bạn đang nói

chuyện. "When" có nghĩa là "Khi nào", "your birthday" có nghĩa là "sinh nhật

của bạn".

Ví dụ:

1. An: Hi, Mai. When is your birthday? (Chào Mai. Sinh nhật của bạn là khi

nào?)

Công thức: When is his/her birthday?

Giải thích: Dùng để hỏi về sinh nhật của một người khác (người thứ ba). "his"

dùng cho bạn nam, "her" dùng cho bạn nữ.

Ví dụ:

1. Nam: I want to buy a gift for Linh. When is her birthday? (Tớ muốn mua

một món quà cho Linh. Sinh nhật của bạn ấy là khi nào?)

2. Hoa: Do you know about Ba? When is his birthday? (Bạn có biết về Ba

không? Sinh nhật của bạn ấy là khi nào?)

b. Cách trả lời về sinh nhật

Khi trả lời câu hỏi về sinh nhật, chúng ta thường chỉ cần nói tháng sinh của

mình. Các em hãy chú ý đến giới từ "in" nhé.

Công thức: It's in + [Tên tháng].
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Giải thích: "It's" là viết tắt của "It is". Chúng ta dùng cấu trúc này để trả lời

cho câu hỏi "When is your birthday?". Luôn có giới từ "in" đứng trước tháng.

Ví dụ:

1. Mai: My birthday is in May. (Sinh nhật của tớ vào tháng Năm.)

Hoặc có thể trả lời ngắn gọn:

Mai: It's in May. (Nó vào tháng Năm.)

2. Peter: It's in December. (Sinh nhật của tớ vào tháng Mười hai.)

3. Phong: My birthday? It's in August. (Sinh nhật của tớ á? Nó vào tháng

Tám.)

3. Giới từ đi với tháng (Prepositions with Months)

Trong tiếng Anh, khi nói về một sự kiện diễn ra trong một tháng nào đó (mà

không đề cập ngày cụ thể), chúng ta luôn dùng giới từ "in".

Công thức: in + [Month]

Giải thích: Giới từ "in" được dùng để chỉ một khoảng thời gian chung chung

như tháng, năm, mùa.

Ví dụ:

1. Christmas is in December. (Lễ Giáng sinh vào tháng Mười hai.)

2. My school year starts in September. (Năm học của tớ bắt đầu vào tháng

Chín.)
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3. We often go to the beach in July. (Chúng tớ thường đi biển vào tháng

Bảy.)

4. Hội thoại mẫu (Sample Dialogues)

Để hiểu rõ hơn cách sử dụng các mẫu câu đã học, chúng ta hãy cùng xem một

vài đoạn hội thoại ngắn nhé.

Hội thoại 1: Hỏi và trả lời trực tiếp

Lan: Hi, Quan. How are you?

Quan: I'm fine, thank you. And you?

Lan: I'm good. Hey, when is your birthday?

Quan: Oh, it's in October. What about you? When is your birthday?

Lan:It's in April.

Hội thoại 2: Hỏi về sinh nhật của người khác

Phong: Let's have a party for Miss Hien.

Linh: That's a great idea! When is her birthday?

Phong:It's in November. We can prepare a cake for her.

Linh: Perfect! Let's do it.

5. Lưu ý quan trọng (Important Notes)

Để sử dụng đúng kiến thức về các tháng trong năm, các em hãy ghi nhớ những

điều sau:
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Luôn viết hoa chữ cái đầu tiên: Tên các tháng trong năm là danh từ riêng,

vì vậy chúng ta phải luôn viết hoa chữ cái đầu tiên, dù nó đứng ở bất kỳ vị trí

nào trong câu. (Ví dụ: January, May, December).

Phát âm chuẩn: Cố gắng luyện tập phát âm các tháng cho thật chính xác,

đặc biệt là những tháng khó như "February" (/ˈfebruəri/) và "August"

(/ɔːˈɡʌst/).

Sử dụng đúng giới từ: Nhớ rằng khi chỉ nói về tháng, chúng ta dùng "in"

(in January). Khi nói về một ngày cụ thể, chúng ta sẽ dùng "on" (on January

1st). Tuy nhiên, trong chương trình lớp 4, các em chỉ cần tập trung vào việc

dùng "in" với tháng.

Chúc các em học tốt và có thể tự tin nói về ngày sinh nhật của mình và bạn bè

bằng tiếng Anh nhé!
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